
Đợt: Học kỳ 1 (2025-2026) Lớp học phần: [23401617] - Cầu lông (CCQ2512G)
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1 2125120270 Bùi Quốc Anh 30/03/2007 Nam CCQ2512H 9,0 V 8,0 8,40 Đạt

2 2125310168 Nguyễn Lan Anh 31/05/2007 Nữ CCQ2531E 7,8 V 7,0 7,30 Đạt

3 2125120261 Nguyễn Hải Âu 09/01/2007 Nữ CCQ2512H 6,5 V 6,0 6,20 Đạt

4 2125310176 Hoàng Xuân Bắc 23/02/2007 Nam CCQ2531E 8,0 V 9,0 8,60 Đạt

5 2125310167 Trương Quốc Bảo 29/03/2007 Nam CCQ2531E 7,5 V 7,0 7,20 Đạt

6 2125120279 Ngô Hoàng Thành Danh 30/06/2007 Nam CCQ2512H 6,8 V 4,0 5,10 Đạt

7 2125120263 Nguyễn Đỗ Thành Danh 07/11/2006 Nam CCQ2512H 8,5 V 8,0 8,20 Đạt

8 2125120272 Nguyễn Ngọc Kiều Diễm 01/08/2007 Nữ CCQ2512H 8,3 V 6,0 6,90 Đạt

9 2125120252 Trần Anh Đức 02/02/2007 Nam CCQ2512H 7,0 V 4,0 5,20 Đạt

10 2125310193 Trần Đăng Dương 18/03/2007 Nam CCQ2531E 7,5 V 7,0 7,20 Đạt

11 2125120267 Lê Mai Anh Duy 26/12/2007 Nam CCQ2512H 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

12 2125120275 Nguyễn Phạm Cẩm Giang 24/11/2007 Nữ CCQ2512H 7,0 V 7,0 7,00 Đạt

13 2125120281 Hồ Văn Hiếu Hạnh 29/03/2007 Nam CCQ2512H 7,8 V 8,0 7,90 Đạt

14 2125120258 Võ Thị Kiều Hạnh 12/06/2007 Nữ CCQ2512H 8,0 V 4,0 5,60 Đạt

15 2125120216 Nguyễn Huỳnh ThanhHậu 22/02/2007 Nữ CCQ2512G 8,0 V 8,0 8,00 Đạt

16 2125260226 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/08/2007 Nữ CCQ2526F 6,0 V 4,0 4,80 Không đạt Học lại

17 2125310186 Dương Chí Hiếu 13/12/2007 Nam CCQ2531E 6,0 V 7,0 6,60 Đạt

18 2125310188 Lê Thị Mỹ Hồng 21/02/2007 Nữ CCQ2531E 7,3 V 7,0 7,10 Đạt

19 2125310184 Nguyễn Minh Khang 31/01/2007 Nam CCQ2531E 6,3 V 6,0 6,10 Đạt

20 2125120266 Trần Vi Khanh 09/12/2007 Nữ CCQ2512H 6,8 V 4,0 5,10 Đạt

21 2125270178 Đặng Thành Khoa 07/09/2007 Nam CCQ2527C 8,0 V 6,0 6,80 Đạt

22 2124170203 Đỗ Hoàng Anh Khoa 27/05/2006 Nam CCQ2417F 7,0 V 7,0 7,00 Đạt

23 2125260221 Nguyễn Đăng Khoa 17/07/2007 Nam CCQ2526F 7,5 V 4,0 5,40 Đạt

24 2125120278 Nguyễn Trần Nhân Kiệt 28/02/2007 Nam CCQ2512H 0,0 V 0,0 V 0,00 Không đạt Học lại

25 2125120286 Nguyễn Thị Thanh Lam 29/05/2007 Nữ CCQ2512H 7,3 V 7,0 7,10 Đạt

26 2125120271 Trần Nguyễn Chi Lê 27/12/2007 Nữ CCQ2512H 8,5 V 4,0 5,80 Đạt

27 2125120262 Nguyễn Thùy Linh 02/09/2007 Nữ CCQ2512H 6,3 V 5,0 5,50 Đạt

28 2125120265 Vũ Kim Bảo Long 05/01/2007 Nam CCQ2512H 7,8 V 9,0 8,50 Đạt

29 2125120268 Đào La Khánh Ly 16/05/2007 Nữ CCQ2512H 7,3 V 7,0 7,10 Đạt

30 2125120255 Phan Thị Cẩm Ly 01/01/2007 Nữ CCQ2512G 8,8 V 8,0 8,30 Đạt

31 2125120273 Bùi Đức Mạnh 28/01/2006 Nam CCQ2512H 9,0 V 8,0 8,40 Đạt

32 2125310185 Đỗ Thị Thảo Ngân 04/09/2007 Nữ CCQ2531E 8,3 V 9,0 8,70 Đạt

33 2125260224 Ngô Thị Hồng Ngọc 28/11/2007 Nữ CCQ2526F 6,8 V 5,0 5,70 Đạt
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34 2125120282 Trần Yến Ngọc 02/07/2007 Nữ CCQ2512H 8,0 V 8,0 8,00 Đạt

35 2125310179 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 12/06/2007 Nữ CCQ2531E 7,0 V 6,0 6,40 Đạt

36 2125120289 Lê Thành Nhân 10/10/2006 Nam CCQ2512G 7,0 V 7,0 7,00 Đạt

37 2125260225 Đổ Quyển Nhi 02/02/2006 Nữ CCQ2526F 6,5 V 4,0 5,00 Đạt

38 2125120148 Lê Ngọc Nhi 27/04/2007 Nữ CCQ2512H 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

39 2125310071 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/11/2007 Nữ CCQ2531E 7,5 V 7,0 7,20 Đạt

40 2125310200 Thân Thị Yến Nhi 04/09/2007 Nữ CCQ2531E 8,5 V 7,0 7,60 Đạt

41 2125310173 Tô Thị Thuý Nhi 19/04/2007 Nữ CCQ2531E 7,5 V 8,0 7,80 Đạt

42 2125120264 Trần Thị Yến Nhi 17/11/2007 Nữ CCQ2512H 8,0 V 6,0 6,80 Đạt

43 2125260227 Trương Thị Quỳnh Nhi 31/08/2007 Nữ CCQ2526F 7,5 V 5,0 6,00 Đạt

44 2125120285 Nguyễn Thị Huỳnh Như 24/04/2007 Nữ CCQ2512H 7,5 V 7,0 7,20 Đạt

45 2125120274 Trương Nguyễn AnhNội 27/10/2007 Nữ CCQ2512H 8,8 V 8,0 8,30 Đạt

46 2125300283 Trần Thị Lệ Nương 18/01/2007 Nữ CCQ2530G 6,5 V 5,0 5,60 Đạt

47 2125260219 Lê Huỳnh Hoài Phong 30/12/2007 Nam CCQ2526F 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

48 2125120256 Phạm Thị Hồng Phúc 26/11/2007 Nữ CCQ2512H 7,0 V 6,0 6,40 Đạt

49 2125310064 Bạch Thành Tâm Phước 23/03/2007 Nam CCQ2531E 7,5 V 8,0 7,80 Đạt

50 2125120253 Nhâm Thị Quyên 27/02/2006 Nữ CCQ2512H 7,5 V 9,0 8,40 Đạt

51 2125120277 Nguyễn Như Quỳnh 20/11/2007 Nữ CCQ2512H 6,5 V 4,0 5,00 Đạt

52 2125310170 Nguyễn Ngọc Tài 25/07/2007 Nam CCQ2531E 9,5 V 10,0 9,80 Đạt

53 2125310195 Phan Thị Minh Tâm 23/05/2007 Nữ CCQ2531E 8,0 V 7,0 7,40 Đạt

54 2125120259 Đinh Thị Hồng Thắm 29/08/2007 Nữ CCQ2512H 6,0 V 5,0 5,40 Đạt

55 2125120284 Lâm Chí Thắng 25/09/2007 Nam CCQ2512H 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

56 2125270177 Nguyễn Thị Lan Thanh 27/04/2001 Nữ CCQ2527C 7,0 V 4,0 5,20 Đạt

57 2125310169 Đoàn Văn Thành 09/04/2007 Nam CCQ2531E 8,5 V 4,0 5,80 Đạt

58 2125310172 Phạm Quý Thành 06/06/2007 Nam CCQ2531E 8,0 V 10,0 9,20 Đạt

59 2125120260 Mai Hương Thảo 03/07/2007 Nữ CCQ2512H 8,0 V 8,0 8,00 Đạt

60 2125260229 Nguyễn Thị Nhi Thảo 26/02/2007 Nữ CCQ2526F 7,8 V 4,0 5,50 Đạt

61 2125310175 Thái Tăng Thịnh 16/04/2007 Nam CCQ2531E 8,0 V 4,0 5,60 Đạt

62 2125310190 Nguyễn Hữu Thọ 09/07/2007 Nam CCQ2531E 6,0 V 8,0 7,20 Đạt

63 2125310191 Huỳnh Kim Thở 09/01/2007 Nữ CCQ2531E 8,8 V 7,0 7,70 Đạt

64 2125120269 Ngô Quốc Thông 18/10/2007 Nam CCQ2512H 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

65 2125310189 Nguyễn Lê Minh Thư 18/11/2007 Nữ CCQ2531E 6,5 V 7,0 6,80 Đạt

66 2125310177 Nguyễn Thị Thủy Tiên 18/04/2007 Nữ CCQ2531E 7,0 V 5,0 5,80 Đạt

67 2125120251 Lê Thị Huyền Trân 27/10/2007 Nữ CCQ2512G 8,5 V 4,0 5,80 Đạt

68 2125120280 Nguyễn Phúc Bảo Trân 15/10/2005 Nữ CCQ2512H 6,8 V 5,0 5,70 Đạt

69 2125310178 Mai Hoàng Đoan Trang 08/09/2007 Nữ CCQ2531E 7,5 V 4,0 5,40 Đạt

70 2125310192 Trần Kiều Trang 30/07/2007 Nữ CCQ2531E 7,8 V 7,0 7,30 Đạt

71 2125260228 Lâm Tấn Triều 30/09/2007 Nam CCQ2526F 6,8 V 8,0 7,50 Đạt

72 2125310171 Diệp Thuý Phương Trinh 19/12/2007 Nữ CCQ2531E 7,0 V 8,0 7,60 Đạt

73 2125120287 Nguyễn Phương Trinh 15/11/2007 Nữ CCQ2512H 6,3 V 4,0 4,90 Không đạt Học lại



74 2125260220 Nguyễn Thành Trung 21/09/2007 Nam CCQ2526F 7,8 V 9,0 8,50 Đạt

75 2125310199 Trương Hoàng Trung 27/07/2007 Nam CCQ2531E 9,5 V 9,0 9,20 Đạt

76 2125310180 Nguyễn Huỳnh AnhTuyển 30/12/2007 Nam CCQ2531E 7,0 V 8,0 7,60 Đạt

77 2125310198 Nguyễn Trần Thùy Vân 30/03/2007 Nữ CCQ2531E 7,3 V 7,0 7,10 Đạt

78 2125260216 Đinh Quốc Việt 04/11/2004 Nam CCQ2526F 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

79 2125120283 Hồ Quang Vinh 06/04/2007 Nam CCQ2512H 8,0 V 7,0 7,40 Đạt

80 2125310194 Huỳnh Hải Vy 26/05/2007 Nữ CCQ2531E 7,5 V 8,0 7,80 Đạt

81 2125120276 Trương Ngọc Như Ý 27/11/2007 Nữ CCQ2512H 7,8 V 7,0 7,30 Đạt
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